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STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1174010096 Khúc Thúy Phương 26/03/1999 Nữ

2 1194010052 Phan Mạnh Hùng 05/11/2001 Nam

3 1194010077 Đinh Thị Kim Khánh 17/07/2001 Nữ HP

4 1204010029 Vũ Thị Duyên 17/01/2002 Nữ

5 1204010041 Chu Thị Hà 08/10/2002 Nữ

6 1204010057 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/02/2002 Nữ

7 1204010060 Vũ Thanh Hiền 10/10/2002 Nữ

8 1204010063 Nguyễn Thị Thanh Hoa 23/04/2002 Nữ

9 1204010066 Đặng Thị Thanh Hoài 03/09/2002 Nữ

10 1204010067 Đỗ Thị Thiên Hoàng 31/07/2002 Nữ

11 1204010075 Đỗ Trương Phi Hưng 09/12/2002 Nam

12 1204010082 Phan Hoàng Khánh 29/09/2001 Nam

13 1204010085 Nguyễn Hoàng Thanh Lan 20/03/2002 Nữ

14 1204010088 Nguyễn Thị Diệp Liễu 05/12/2002 Nữ

15 1204010092 Nguyễn Khánh Linh 22/03/2002 Nữ

16 1204010093 Nguyễn Thị Khánh Linh 03/06/2002 Nữ

17 1204010099 Nguyễn Hữu Lộc 18/02/2002 Nam

18 1204010104 Nguyễn Thị Trà My 10/12/2002 Nữ

19 1204010109 Bùi Kim Ngân 02/01/2002 Nữ

20 1204010112 Nguyễn Thị Thanh Ngân 26/09/2002 Nữ

21 1204010125 Lâm Nguyệt Nhi 14/01/2002 Nữ

22 1204010133 Đặng Thị Quỳnh Như 27/01/2002 Nữ

23 1204010142 Phạm Mai Thanh Phương 14/01/2002 Nữ

24 1204010145 Phạm Thị Mỹ Quỳnh 14/05/2002 Nữ

25 1204010147 Mai Thị Diễm Quỳnh 20/11/2002 Nữ

26 1204010148 Ngô Diễm Quỳnh 17/06/2002 Nữ

27 1204010149 Nguyễn Dương Tú Quỳnh 09/09/2002 Nữ

28 1204010151 Đặng Giang Sang 19/07/2002 Nữ

29 1204010157 Văn Trọng Tín 04/07/2002 Nam

30 1204010159 Hà Thị Thanh Tuyền 29/07/2002 Nữ

31 1204010162 Cao Phương Thảo 30/08/2002 Nữ

32 1204010172 Vũ Nguyễn Hoàng Thi 06/07/2002 Nữ

33 1204010179 Triệu Thị Thanh Thúy 16/10/2002 Nữ

34 1204010189 Đào Thị Huyền Trang 10/11/2002 Nữ

35 1204010211 Lê Bích Vân 19/08/2001 Nữ

36 1204010216 Phạm Thị Tường Vi 23/12/2002 Nữ

37 1204010226 Huỳnh Thị Mỹ Hân 24/10/2002 Nữ

38 1204010239 Lý Thanh Ngân 11/05/2002 Nữ

Học phần: Kế toán chi phí

Ngày thi: 
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Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN
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(Lớp mở tthêm)
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Giám khảo 1
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